PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2020 – 2021
	STT
	Họ vàtên
	Ngày, tháng, nămsinh
	Chuyên môn đào tạo
	Phân công nhiệm vụ

	
	
	
	
	

	1
	VươngVăn
	Dần
	23.9.1974
	GV Tiểuhọc
	PhóHiệutrưởng- dạy lớp 4B

	2
	Hoàng Kim
	Cúc
	15.02.1969
	GV Tiểuhọc
	Dạylớp 5A-Tổ trưởng 4,5

	3
	Nguyễn Thị
	Thảo
	
	GV Tiểuhọc
	Dạylớp 5B-Tổ phó

	4
	PhạmThị
	Hoa
	18.8.1985
	GV Tiểuhọc
	Dạylớp 4A (Có HS Khuyếttật)

	5
	ĐàoThị
	Út
	06.7.1986
	GV Tiểuhọc
	Dạylớp2B (Có HS Khuyếttật)

	6
	PhạmVăn
	Phượng
	09.9.1976
	GV Tiểuhọc
	Dạylớp 3B

	7
	PhạmThị
	Hương
	15.03.1970
	GV Tiểuhọc
	Dạylớp2A( Có HS Khuyếttật)

	8
	TrầnThị Lê
	Dung
	15.11.1985
	GV Tiểuhọc
	Dạy thay TT, UVCĐ, buổi 2( 19T)
4T( con nhỏ)

	9
	NguyễnThịThanh
	Vân
	21/5/1979
	GV Tiểuhọc
	Dạylớp 3A-Tổ trưởng 1,2,3
(Có HS Khuyếttật)

	10
	ĐinhThịKhánh
	Ly
	21.06.1981
	GV Tiểuhọc
	Dạylớp 1A

	11
	VũThị
	Hảo
	15.8.1985
	GV Tiểuhọc
	Dạylớp 1B

	12
	NguyễnThanh
	Tâm
	21.2.1992
	GV tiếnganh
	Dạy TA K3,4,5

	13
	NguyễnThị
	Tâm
	07.7.1981
	GVMT
	DạyMT-Hátnhạc

	14
	TrầnThị Thu
	Mai
	10.7.1992
	GV TD
	Dạy TD

	15
	NguyễnThịNgọc
	Anh
	22.9.1989
	GVMT
	Nghỉ thai sản .


                                                                                            
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG


Phạm Thị Thiên Hương
